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PHƢƠNG ÁN 

Phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ (Mpox) tại  

các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm về áp dụng các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế 

và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới; 

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 01 năm 2007 của 

Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương”; 

Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh Đậu 

mùa khỉ. 

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa xây dựng phương án 

phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ (Mpox) tại các khu vực cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các khu vực 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; kiểm soát, phát hiện sớm ca nghi ngờ/xác 

định, cách ly, xử lý và khống chế kịp thời không để dịch lây lan trong cộng 

đồng. 

- Chủ động sẵn sàng ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Đậu mùa khỉ trong 

mọi tình huống. 

2. Yêu cầu  

- Thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Bộ Y tế về công tác phòng, 

chống dịch Đậu mùa khỉ. 

513 22



2 

- Chủ động phương án hậu cần, đáp ứng yêu cầu cách ly, năng lực xét 

nghiệm tại cửa khẩu để ứng phó kịp thời và hiệu quả. 

- Đảm bảo môi trường an toàn và thích ứng trong hoạt động ngành hàng 

không, hàng hải tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách/thuyền viên/tổ bay (sau 

đây gọi chung là người) xuất cảnh, nhập cảnh tại các khu vực cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hoà. 

 II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Công tác kiểm dịch y tế 

- Thực hiện công tác kiểm dịch y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 

89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ; các biện pháp cách ly y tế tại 

cửa khẩu theo đúng quy định tại Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 

của Chính phủ.  

- Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo liên quan tới 

bệnh Đậu mùa khỉ tại Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; Quyết 

định số 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022 của Bộ Y tế. 

- Đảm bảo nhân lực cho công tác phòng, chống dịch và giám sát dịch 

bệnh tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức phân luồng người xuất cảnh, nhập cảnh hiệu quả, đảm bảo việc 

giám sát tại cửa khẩu thông qua máy đo thân nhiệt, giám sát thể trạng hoặc nhận 

thông tin từ người nhập cảnh, xuất cảnh khai báo; đảm bảo các điều kiện thông 

thoáng, hiệu quả, không gây ứ đọng hành khách tại khu vực Kiểm dịch y tế. 

- Hướng dẫn người nhập cảnh, xuất cảnh thực hiện các biện pháp đeo 

khẩu trang theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; thường xuyên rửa tay bằng xà 

phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh. 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, ban hành các văn bản triển khai 

công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ tại các khu vực cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hoà. 

2. Công tác xét nghiệm, xử lý y tế 

- Đảm bảo nhân lực cho công tác xét nghiệm và xử lý y tế để chủ động 

trong công tác phòng, chống dịch.  

- Thực hiện các biện pháp xử lý y tế tại cửa khẩu theo đúng quy định tại 

Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ. 

3. Công tác truyền thông 

- Thông tin về tình hình dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên thế giới và tại Việt 

Nam (khi có dịch bệnh xâm nhập vào nước ta) và các hoạt động phòng, chống 

dịch. 

- Khuyến cáo phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế, cập nhật theo diễn biến tình hình dịch bệnh, chú trọng các biện pháp phòng 

bệnh không đặc hiệu, phòng bệnh đặc hiệu, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh 

với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh Đậu mùa khỉ. 
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4. Công tác phối hợp 

* Đối với khu vực Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh: 

- Kiện toàn và củng cố ban phòng, chống dịch bệnh tại Cảng hàng không 

quốc tế Cam Ranh. 

- Tăng cường phối hợp liên ngành các đơn vị liên quan tại Cảng hàng 

không quốc tế Cam Ranh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt 

động kiểm dịch y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ đạt 

hiệu quả. 

- Phối hợp với Đại diện Cảng vụ hàng không Miền Trung tại Cam Ranh 

chủ trì, tổ chức họp để bàn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa 

khỉ. 

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC) thực 

hiện phân luồng đi cho người nhập cảnh, xuất cảnh để chủ động trong công tác 

giám sát y tế; đảm bảo khoảng cách và không gây ứ đọng tại khu vực kiểm dịch 

y tế; bố trí các cơ sở vật chất cần thiết để thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch. 

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại Cảng hàng không trong 

việc thực hiện công tác xuất nhập cảnh cho hành khách. Đặc biệt là hành khách 

nghi ngờ nhiễm Đậu mùa khỉ. 

- Thực hiện giao ban hàng tuần giữa các đơn vị hoạt động tại khu vực cửa 

khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh để chủ động triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ phù hợp với tình hình thực tế của dịch 

bệnh. 

- Phối hợp với các hãng hàng không khuyến cáo hành khách thực hiện 

việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế; bố trí phiên dịch 

viên hỗ trợ cán bộ kiểm dịch y tế trong vấn đề phiên dịch để phục vụ công tác y 

tế (tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Thái Lan,..). 

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo, phối hợp giải quyết giữa các đơn 

vị liên quan để kịp thời nắm bắt, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh và các 

biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. 

* Đối với các khu vực cửa khẩu đường hàng hải: 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đại 

lý và các đơn vị liên quan thực hiện hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy 

định về phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ đối với các cá nhân, tổ chức, đơn 

vị trong quá trình thực hiện công tác tại các khu vực của khẩu. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan triển khai cơ chế 

“Hải quan một cửa” tại các cửa khẩu quốc tế đường biển trên địa bàn tỉnh và tổ 

chức triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu ngăn chặn nguồn lây nhiễm xâm 

nhập qua các khu vực cửa khẩu. 
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- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đúng quy định của 

luật hàng hải về việc giám sát tàu thuyền nhập cảnh; sẵn sàng ứng phó trong tình 

huống dịch bệnh xảy ra. 

- Phối hợp với Cảng vụ hàng hải Nha Trang, hoa tiêu để bố trí phương 

tiện vào khu vực neo đậu an toàn, thuận tiện để thực hiện công tác kiểm dịch y 

tế. 

- Phối hợp với lực lượng Biên phòng trong công tác giám sát phương tiện, 

người lên xuống tàu theo quy định. 

- Phối hợp với lực lượng Hải Quan trong công tác kiểm tra, giám sát hàng 

hoá xuất nhập cảnh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo, phối hợp giải quyết giữa các đơn 

vị liên quan tại các khu vực cửa khẩu để kịp thời nắm bắt, chia sẻ thông tin về 

tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. 

III. CÁC PHƢƠNG ÁN CỤ THỂ 

1. Trƣờng hợp ngƣời nhập cảnh, xuất cảnh không triệu chứng nghi 

ngờ 

- Khuyến cáo người nhập cảnh, xuất cảnh thực hiện đeo khẩu trang, rửa 

tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh theo hướng 

dẫn hiện hành của Bộ Y tế; 

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện công tác nhập cảnh/xuất cảnh 

theo quy trình thường quy. 

 2. Trƣờng hợp ngƣời nhập cảnh, xuất cảnh có triệu chứng nghi ngờ 

a) Định nghĩa trƣờng hợp bệnh nghi ngờ (trƣờng hợp bệnh giám sát): 

- Là trường hợp có phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn mủ và 

không giải thích được bằng các bệnh phát ban phổ biến khác (thủy đậu, herpes, 

sởi, nhiễm trùng da do vi khuẩn, lậu, giang mai…), 

VÀ: 

- Có một hoặc nhiều triệu chứng sau:  

+ Đau đầu,  

+ Sốt (>38,5
o
C), 

+ Nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), 

+ Đau cơ, đau lưng, đau nhức cơ thể, 

+ Đau lưng, 

+ Mệt mỏi. 

VÀ: 

- Có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ sau: 
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+ Trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có tiếp xúc với 

trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ, thông qua tiếp xúc 

vật lý trực tiếp với da hoặc tổn thương da (bao gồm cả quan hệ tình dục), hoặc 

tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường, đồ dùng cá nhân của 

người bệnh. 

+ Trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có quan hệ tình 

dục với nhiều bạn tình. 

b) Phƣơng án thực hiện 

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm dịch y tế nếu phát hiện người có 

triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Đậu mùa khỉ hoặc theo thông báo của hãng hàng 

không/tổ bay/đại lý/doanh nghiệp/thuyền trưởng/hành khách về tình trạng sức 

khoẻ của người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh Đậu mùa khỉ, kiểm dịch viên y 

tế hướng dẫn vào phòng cách ly y tế tạm thời; thực hiện khai thác yếu tố dịch tễ 

(trong vòng 21 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng, có tiếp xúc với người 

mắc/nghi ngờ mắc bệnh Đậu mùa khỉ hoặc/và quan hệ tình dục với nhiều bạn 

tình) và khám sơ bộ.  

Căn cứ theo kết quả khám/khai thác dịch tễ để quyết định: 

* Trường hợp có yếu tố dịch tễ và triệu chứng nghi ngờ 

- Áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân cho người có triệu chứng nghi 

ngờ và các cán bộ nhân viên có tiếp xúc. 

- Thông báo kết quả khai thác tiền sử, thăm khám sơ bộ tới các đơn vị liên 

quan tại các khu vực cửa khẩu biết để phối hợp thực hiện công tác nhập cảnh 

riêng cho người có triệu chứng nghi ngờ. 

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế phối hợp với đơn vị liên quan tại cửa 

khẩu/các đơn vị y tế có liên quan bố trí phương tiện vận chuyển đến cơ sở y tế 

do Sở Y tế chỉ định để cách ly, chẩn đoán, điều trị kịp thời. 

- Thông báo tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để chủ trì triển khai, phối 

hợp giám sát, hỗ trợ y tế, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán cho người có triệu 

chứng nghi ngờ (nếu có yêu cầu). 

- Lập danh sách, điện thoại và địa chỉ cụ thể ở Việt Nam của những người 

tiếp xúc gần trên phương tiện: 

+ Gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ/Pasteur, Cục Y tế Dự phòng và Trung tâm 

KSBT tỉnh để quản lý và theo dõi trong vòng 21 ngày. 

+ Thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân: khẩu trang, khử 

khuẩn,..phát tờ rơi, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe 21 ngày kể từ lần tiếp xúc 

cuối cùng và liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương khi có các triệu chứng nghi 

ngờ. 

- Thực hiện công tác xử lý y tế tàu bay, tàu thuyền, vật dụng, khu vực Nhà 

ga có liên quan đến người có dấu hiệu nghi ngờ, sau khi hoàn thành công tác 

nhập cảnh, xuất cảnh. 
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- Báo cáo trường hợp bệnh nghi ngờ gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur 

và Cục Y tế Dự phòng. 

* Trường hợp không đủ các yếu tố của ca bệnh nghi ngờ 

- Tư vấn, phát tờ rơi, hướng dẫn người nhập cảnh, xuất cảnh các biện 

pháp phòng bệnh và khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ 

ngày nhập cảnh, xuất cảnh. 

- Hướng dẫn người nhập cảnh từ quốc gia/khu vực có dịch lưu hành thì 

cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Khi có triệu 

chứng phát ban, nhức đầu, sốt, ớn lạnh, đau họng, khó chịu, mệt mỏi và nổi hạch 

cần hạn chế tiếp xúc với người khác và liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương 

gần nhất để được tư vấn, chẩn đoán, điều trị và phòng, chống lây nhiễm. 

- Thông báo kết quả khai thác tiền sử, thăm khám sơ bộ tới các đơn vị liên 

quan tại các khu vực cửa khẩu biết để phối hợp thực hiện công tác nhập cảnh 

theo quy trình bình thường. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế hoạch – Tài chính 

- Chủ động rà soát, có kế hoạch chuẩn bị phương tiện, vật tư, hoá chất, 

trang thiết bị đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

- Hỗ trợ nhân lực cho Khoa KDYT và QLSK trong trường hợp cần thiết. 

2. Khoa Kiểm dịch y tế và Quản lý sức khoẻ 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Khoa, tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị 

xây dựng kế hoạch, cập nhật phương án triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch phù hợp. 

- Đảm bảo thực hiện công tác kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không quốc tế 

Cam Ranh theo đúng quy định. 

- Trong quá trình triển khai, có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo 

Lãnh đạo đơn vị để chấn chỉnh, chỉ đạo kịp thời. 

- Đảm bảo nhân lực thực hiện công tác kiểm dịch y tế theo đúng quy định; 

có kế hoạch dự trù vật tư, hoá chất, trang thiết bị phòng chống dịch để gửi phòng 

TC-HC-KH-TC tổng hợp. 

- Thực hiện Báo cáo phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Thông tư 

số 28/2019/TT-BYT ngày 28/10/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn việc thông tin, 

báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới. 

3. Khoa Xét nghiệm và Xử lý y tế 

- Chủ động tham mưu, đề xuất Lãnh đạo đơn vị các giải pháp xử lý y tế 

phù hợp với quy định của Bộ Y tế. 

- Căn cứ tình hình thực tế, có kế hoạch dự trù về vật tư, hoá chất và trang 

thiết bị phòng chống dịch. 
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- Hỗ trợ nhân lực cho Khoa KDYT&QLSK khi cần thiết. 

Trên đây là phương án phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ tại các khu 

vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đề nghị các Khoa, Phòng trực thuộc 

và các Quý cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./. 

(Đính kèm phụ lục Sơ đồ giám sát, phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc 

bệnh Đậu mùa khỉ tại cửa khẩu) 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (báo cáo, VBĐT); 

- Trung tâm KSBT (phối hợp, VBĐT); 

- Các đơn vị liên quan tại cửa khẩu; 

- Lãnh đạo TT (VBĐT); 

- Các Khoa, phòng TT (VBĐT); 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tùng 
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Phụ lục  

SƠ ĐỒ GIÁM SÁT, PHÁT HIỆN TRƢỜNG HỢP NGHI NGỜ MẮC 

BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ TẠI CỬA KHẨU 

(Kèm theo Phương án số       /PA-KDYT ngày      /8/2024 của  

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa) 

 
Hành khách, 

thuyền viên 

nhập cảnh 

Kiểm tra thân nhiệt 

Giám sát của kiểm dịch viên y tế 

Theo thông báo của hãng hàng 

không/tổ bay/đại lý/doanh 

nghiệp/thuyền trƣởng 

Hành khách nhập cảnh chủ động 

khai báo 

Không có 

triệu chứng 

nghi ngờ 

Nhập cảnh 

theo quy 

trình bình 

thƣờng 

Có một hoặc nhiều triệu chứng nghi 

ngờ (đau đầu, sốt (>38,5
o 
C), nổi 

hạch, phát ban, đau cơ, đau lƣng, 

mệt mỏi,..)
 

Chuyển đến nơi cách ly 

tạm thời, khai thác yếu 

tố dịch tễ và khám sơ bộ
 

Có yếu tố dịch tễ, 

triệu chứng nghi ngờ 

Không có yếu tố dịch tễ, 

triệu chứng nghi ngờ 

 

Chuyển cơ ở y tế để 

chẩn đoán, điều trị 
Nhập cảnh. 

Tự theo dõi sức 

khỏe 21 ngày 

Tiếp tục thực hiện 

quy trình giám sát 

tại cộng đồng 

513 22


